
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hiếu.NM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 10C3
	Toán - 10C1
	
	

	Toán - 12C5
	
	Toán - 10C1
	Toán - 10C1
	
	

	Toán - 10C6
	
	Toán - 10C6
	Toán - 10C3
	
	

	Toán - 10C6
	
	Toán - 12C5
	Toán - 10C3
	
	

	
	
	Toán - 12C5
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - 12C5
	ToanCD - 10C6
	
	
	
	

	ToanCD - 12C5
	ToanCD - 10C1
	
	
	
	

	ToanCD - 10C6
	ToanCD - 10C3
	
	
	
	

	ToanCD - 10C1
	ToanCD - 10C3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đỏ.PV
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 12C1
	Toán - 12C1
	
	

	
	
	Toán - 11C1
	Toán - 12C1
	
	

	
	
	Toán - 11C1
	Toán - 11C1
	
	

	
	
	Toán - 12C7
	Toán - 12C7
	
	

	
	
	Toán - 12C7
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - 12C7
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C7
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C1
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dương.TB
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C8
	Toán - 10C2
	SHTTL - 12C8
	
	Toán - 10C8
	

	Toán - 10C8
	Toán - 10C2
	Toán - 12C8
	
	Toán - 12C8
	

	Toán - 10C8
	Toán - 12C3
	Toán - 10C2
	
	Toán - 12C8
	

	
	Toán - 12C3
	ToanCD - 12C8
	
	
	

	TNHN - 12C8
	Toán - 12C3
	ToanCD - 12C8
	
	SHL - 12C8
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - 12C3
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Phương.DX
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C6
	Toán - 12C9
	
	Toán - 12C6
	ToanCD - 10C9
	

	
	Toán - 12C9
	
	Toán - 12C6
	ToanCD - 10C9
	

	Toán - 10C9
	
	
	Toán - 12C9
	Toán - 10C9
	

	Toán - 12C6
	
	
	Toán - 10C9
	SHTTL - 12C6
	

	TNHN - 12C6
	
	
	
	SHL - 12C6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - 12C9
	
	
	
	
	

	ToanCD - 12C9
	
	
	
	
	

	ToanCD - 12C6
	
	
	
	
	

	ToanCD - 12C6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tâm.LTM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C3
	
	SHTTL - 11C3
	
	
	

	Toán - 11C8
	
	Toán - 11C8
	
	
	

	Toán - 12C2
	
	Toán - 11C3
	
	
	

	Toán - 12C2
	Toán - 11C8
	Toán - 11C3
	
	Toán - 11C3
	

	TNHN - 11C3
	Toán - 12C2
	
	
	SHL - 11C3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C2
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tam.NT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 12C10
	ToanCD - 10C8
	Toán - 10C11
	Toán - 11C9
	

	
	Toán - 10C11
	ToanCD - 10C11
	Toán - 11C9
	Toán - 10C10
	

	
	ToanCD - 10C11
	ToanCD - 10C10
	ToanCD - 10C10
	Toán - 12C10
	

	
	Toán - 11C9
	Toán - 10C10
	ToanCD - 10C8
	Toán - 12C10
	

	
	Toán - 10C10
	Toán - 10C11
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - 12C10
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C10
	
	
	
	

	
	ToanCD - 10C2
	
	
	
	

	
	ToanCD - 10C2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thạnh.NP
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 10C5
	
	Toán - 11C5
	
	

	ToanCD - 10C5
	
	
	Toán - 11C5
	Toán - 10C5
	

	ToanCD - 10C5
	Toán - 10C4
	
	Toán - 10C7
	Toán - 10C4
	

	
	Toán - 10C4
	Toán - 11C5
	Toán - 10C7
	
	

	
	Toán - 10C7
	Toán - 10C5
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - 10C7
	
	
	
	
	

	ToanCD - 10C7
	
	
	
	
	

	ToanCD - 10C4
	
	
	
	
	

	ToanCD - 10C4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thảo.NT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 11C7
	Toán - 11C2
	Toán - 11C6
	Toán - 11C7
	

	
	Toán - 11C2
	Toán - 11C4
	Toán - 11C7
	Toán - 11C4
	

	
	Toán - 11C2
	Toán - 11C4
	Toán - 12C4
	
	

	
	Toán - 12C4
	Toán - 11C6
	Toán - 12C4
	
	

	
	Toán - 11C6
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - 12C4
	
	
	
	

	
	ToanCD - 12C4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Huyền.HTT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C1
	Văn - 12C1
	
	
	SHTTL - 12C1
	

	Văn - 11C7
	Văn - 12C1
	
	
	Văn - 12C1
	

	
	Văn - 11C7
	
	
	
	

	Văn - 12C10
	Văn - 12C10
	
	
	Văn - 11C7
	

	TNHN - 12C1
	Văn - 12C10
	
	
	SHL - 12C1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanCD - 12C1
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C1
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C10
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dương.NT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C5
	
	SHTTL - 12C5
	
	Văn - 12C5
	

	Văn - 11C5
	
	Văn - 12C5
	
	Văn - 12C5
	

	Văn - 11C5
	
	Văn - 11C5
	
	Văn - 12C6
	

	
	
	Văn - 12C6
	
	
	

	TNHN - 12C5
	
	Văn - 12C6
	
	SHL - 12C5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - 12C6
	
	
	
	
	

	VanCD - 12C6
	
	
	
	
	

	VanCD - 12C5
	
	
	
	
	

	VanCD - 12C5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tú.NHB
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C9
	Văn - 12C4
	
	VanCD - 12C9
	Văn - 11C3
	

	
	Văn - 11C3
	
	VanCD - 12C9
	Văn - 12C9
	

	Văn - 12C4
	Văn - 11C3
	
	
	SHTTL - 12C9
	

	Văn - 12C4
	Văn - 12C9
	
	
	
	

	TNHN - 12C9
	Văn - 12C9
	
	
	SHL - 12C9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C4
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thu.TT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C3
	Văn - 11C9
	
	Văn - 11C1
	Văn - 12C2
	

	Văn - 12C3
	Văn - 11C9
	
	Văn - 12C2
	Văn - 12C2
	

	Văn - 11C1
	Văn - 11C1
	
	Văn - 12C3
	
	

	Văn - 11C9
	
	
	SHTTL - 12C3
	Văn - 12C3
	

	TNHN - 12C3
	
	
	
	SHL - 12C3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanCD - 12C2
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C2
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C3
	
	
	
	

	
	VanCD - 12C3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tùng.LT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C7
	
	
	Văn - 12C7
	Văn - 12C7
	

	Văn - 11C6
	
	
	Văn - 11C6
	Văn - 12C7
	

	Văn - 12C8
	
	
	Văn - 12C8
	Văn - 11C6
	

	Văn - 12C8
	
	
	
	SHTTL - 12C7
	

	TNHN - 12C7
	
	
	
	SHL - 12C7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VanCD - 12C8
	VanCD - 12C7
	
	
	
	

	VanCD - 12C8
	VanCD - 12C7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Yến.LT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 11C4
	Văn - 11C4
	Văn - 10C2
	Văn - 10C5
	

	
	
	Văn - 10C9
	Văn - 11C4
	Văn - 11C8
	

	
	Văn - 10C2
	Văn - 10C5
	Văn - 10C9
	Văn - 11C8
	

	
	VanDP_10S - 10C2
	Văn - 10C5
	Văn - 11C8
	
	

	
	Văn - 10C9
	Văn - 10C2
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanDP - 10C2
	
	
	
	
	

	VanDP - 10C2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thu.DT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 10C8
	Văn - 10C10
	Văn - 11C2
	VanCD - 10C10
	VanDP - 10C10

	Văn - 11C2
	Văn - 10C1
	VanDP_10S - 10C10
	Văn - 10C10
	VanDP_10S - 10C8
	VanDP - 10C10

	Văn - 10C1
	VanCD - 10C8
	Văn - 10C1
	Văn - 10C4
	Văn - 10C10
	VanDP - 10C4

	VanCD - 10C10
	VanCD - 10C8
	Văn - 10C4
	Văn - 10C4
	Văn - 10C8
	VanDP - 10C4

	
	Văn - 11C2
	Văn - 10C8
	
	
	VanDP_10S - 10C4

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - 10C4
	
	
	
	
	

	VanCD - 10C4
	
	
	
	
	

	VanDP - 10C8
	
	
	
	
	

	VanDP - 10C8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Phương.NTH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanDP_10S - 10C7
	Văn - 10C7
	Văn - 10C3
	Văn - 10C3
	Văn - 10C7

	VanCD - 10C7
	VanDP - 10C7
	Văn - 10C7
	VanDP_10S - 10C3
	VanCD - 10C2
	VanCD - 10C7

	Văn - 10C3
	Văn - 10C6
	Văn - 10C11
	VanCD - 10C2
	Văn - 10C11
	VanDP_10S - 10C6

	
	VanDP_10S - 10C1
	Văn - 10C6
	VanDP - 10C6
	Văn - 10C11
	VanDP - 10C6

	
	VanCD - 10C1
	VanCD - 10C1
	
	
	Văn - 10C6

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - 10C11
	VanCD - 10C3
	VanDP - 10C3
	
	
	

	VanCD - 10C6
	VanCD - 10C6
	VanCD - 10C3
	
	
	

	VanDP - 10C1
	VanDP - 10C1
	VanCD - 10C11
	
	
	

	VanDP - 10C3
	VanDP - 10C7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Phướng.TTK
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	VanCD - 10C9
	
	
	

	
	
	VanDP_10S - 10C5
	
	
	

	
	VanCD - 10C9
	
	
	
	

	
	VanDP_10S - 10C9
	
	
	
	

	
	VanDP_10S - 10C11
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanDP - 10C5
	VanDP - 10C5
	
	
	

	
	VanDP - 10C9
	VanDP - 10C9
	
	
	

	VanCD - 10C5
	
	VanCD - 10C5
	
	
	

	VanDP - 10C11
	
	VanDP - 10C11
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tuyết.VTA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C2
	
	
	
	Lí - 12C9
	

	Lí - 12C2
	
	
	
	
	

	Lí - 12C7
	
	Lí - 12C7
	
	SHTTL - 12C2
	

	
	
	Lí - 12C9
	
	Lí - 12C2
	

	TNHN - 12C2
	
	
	
	SHL - 12C2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thủy.TTT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C2
	Lí - 11C2
	Lí - 11C8
	
	Lí - 10C7
	

	
	Lí - 10C8
	Lí - 11C2
	
	
	

	Lí - 10C7
	
	Lí - 10C9
	
	Lí - 10C8
	

	Lí - 11C8
	
	SHTTL - 11C2
	
	Lí - 10C9
	

	TNHN - 11C2
	
	
	
	SHL - 11C2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên An.NX
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C1
	
	Lí - 12C10
	
	Lí - 12C8
	

	Lí - 11C9
	
	Lí - 11C3
	
	SHTTL - 11C1
	

	Lí - 12C10
	
	Lí - 12C8
	
	Lí - 11C3
	

	Lí - 11C1
	
	Lí - 11C9
	
	Lí - 11C1
	

	TNHN - 11C1
	
	
	
	SHL - 11C1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Khoa.LND
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C1
	Lí - 10C1
	
	
	Lí - 10C1
	

	SHTTL - 10C1
	Lí - 12C3
	
	
	Lí - 12C6
	

	
	Lí - 12C1
	Lí - 12C6
	
	Lí - 12C3
	

	Lí - 12C5
	
	
	
	Lí - 12C5
	

	TNHN - 10C1
	
	Lí - 12C1
	
	SHL - 10C1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Minh.HT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C10
	
	
	Lí - 10C10
	
	

	Lí - 10C2
	
	
	Lí - 10C11
	Lí - 10C11
	

	Lí - 10C10
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lí - 10C2
	SHTTL - 10C10
	

	TNHN - 10C10
	
	
	
	SHL - 10C10
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Duyên.TTH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C6
	
	SHTTL - 10C6
	
	CNghệ - 12C3
	

	
	
	CNghệ - 10C6
	
	CNghệ - 10C6
	

	CNghệ - 12C3
	
	
	
	CNghệ - 12C1
	

	CNghệ - 12C1
	
	
	
	
	

	TNHN - 10C6
	
	
	
	SHL - 10C6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Anh.BN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CNghệ - 10C2
	
	
	
	
	

	SHTTL - 10C2
	
	
	
	CNghệ - 10C2
	

	TNHN - 10C2
	
	
	
	SHL - 10C2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Chi.NV
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	CNghệ - 10C5
	
	

	
	CNghệ - 12C2
	
	CNghệ - 12C7
	
	

	
	CNghệ - 10C1
	
	CNghệ - 10C1
	
	

	
	CNghệ - 10C5
	
	CNghệ - 12C2
	
	

	
	CNghệ - 12C7
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - 11C3
	
	CNghệ - 11C2
	
	
	

	CNghệ - 11C1
	
	
	
	
	

	
	
	CNghệ - 11C3
	
	
	

	CNghệ - 11C2
	
	CNghệ - 11C1
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Ngoa.NTT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C7
	
	
	NNgữ - 11C7
	
	

	NNgữ - 10C10
	NNgữ - 10C10
	
	
	
	

	NNgữ - 11C6
	
	
	NNgữ - 11C6
	
	

	NNgữ - 11C7
	SHTTL - 11C7
	
	NNgữ - 10C10
	NNgữ - 11C6
	

	TNHN - 11C7
	NNgữ - 11C7
	
	
	SHL - 11C7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dũng.TQ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C7
	
	
	
	NNgữ - 11C5
	

	
	NNgữ - 11C5
	
	NNgữ - 10C2
	
	

	
	NNgữ - 10C7
	
	NNgữ - 11C5
	NNgữ - 10C2
	

	NNgữ - 10C7
	SHTTL - 10C7
	
	
	NNgữ - 10C7
	

	TNHN - 10C7
	NNgữ - 10C2
	
	
	SHL - 10C7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cường.NLH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C5
	NNgữ - 12C5
	
	NNgữ - 12C5
	
	

	NNgữ - 12C7
	NNgữ - 12C5
	
	NNgữ - 10C5
	
	

	
	NNgữ - 12C7
	
	NNgữ - 12C6
	
	

	NNgữ - 10C5
	NNgữ - 12C7
	
	NNgữ - 12C6
	NNgữ - 10C5
	

	TNHN - 10C5
	NNgữ - 12C6
	
	
	SHL - 10C5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hồng.LTC
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C8
	
	NNgữ - 10C1
	NNgữ - 10C8
	
	

	NNgữ - 10C6
	
	NNgữ - 10C8
	SHTTL - 10C8
	NNgữ - 10C1
	

	
	
	
	NNgữ - 10C6
	NNgữ - 10C6
	

	NNgữ - 10C8
	
	
	NNgữ - 10C1
	
	

	TNHN - 10C8
	
	
	
	SHL - 10C8
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thu.PTK
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C11
	
	NNgữ - 10C11
	
	
	

	NNgữ - 10C3
	
	NNgữ - 10C3
	
	NNgữ - 11C3
	

	NNgữ - 10C11
	
	
	NNgữ - 11C3
	NNgữ - 10C3
	

	NNgữ - 10C11
	
	
	NNgữ - 11C3
	
	

	TNHN - 10C11
	
	
	
	SHL - 10C11
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thảo.LTP
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 12C8
	
	NNgữ - 12C8
	NNgữ - 11C1
	

	
	NNgữ - 12C8
	NNgữ - 12C9
	NNgữ - 12C10
	NNgữ - 12C10
	

	
	NNgữ - 12C9
	NNgữ - 12C9
	NNgữ - 12C10
	NNgữ - 11C4
	

	
	
	NNgữ - 11C1
	NNgữ - 11C1
	NNgữ - 11C4
	

	
	NNgữ - 11C4
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thy.PTS
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 12C3
	NNgữ - 12C2
	NNgữ - 12C3
	
	

	
	NNgữ - 12C4
	NNgữ - 12C2
	NNgữ - 12C3
	
	

	
	NNgữ - 12C4
	NNgữ - 12C4
	NNgữ - 12C2
	
	

	
	NNgữ - 12C1
	
	NNgữ - 12C1
	
	

	
	NNgữ - 12C1
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Vinh.DDD
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 10C4
	NNgữ - 11C9
	NNgữ - 10C9
	NNgữ - 11C8
	

	
	NNgữ - 10C4
	NNgữ - 10C4
	NNgữ - 11C2
	NNgữ - 11C9
	

	
	
	NNgữ - 11C2
	NNgữ - 11C8
	
	

	
	NNgữ - 11C2
	NNgữ - 10C9
	NNgữ - 11C9
	
	

	
	NNgữ - 11C8
	NNgữ - 10C9
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thảo.NQ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C5
	
	
	
	Sinh - 12C6
	

	Sinh - 12C6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SHTTL - 11C5
	

	Sinh - 11C5
	
	
	
	Sinh - 11C5
	

	TNHN - 11C5
	
	
	
	SHL - 11C5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dung.TTP
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C4
	
	SHTTL - 10C4
	
	Sinh - 12C4
	

	
	
	Sinh - 12C4
	
	
	

	
	Sinh - 12C5
	Sinh - 10C4
	
	Sinh - 12C5
	

	
	Sinh - 10C6
	
	
	Sinh - 10C6
	

	TNHN - 10C4
	Sinh - 10C4
	
	
	SHL - 10C4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Sơn.DH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh - 11C6
	Sinh - 10C5
	
	
	

	
	SHTTL - 12C10
	Sinh - 11C7
	
	
	

	
	Sinh - 10C5
	Sinh - 10C3
	Sinh - 11C7
	
	

	
	Sinh - 11C4
	Sinh - 11C4
	Sinh - 11C6
	
	

	
	Sinh - 10C3
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hậu.NT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C4
	
	SHTTL - 12C4
	
	Hóa - 10C2
	

	Hóa - 12C4
	
	Hóa - 12C3
	
	Hóa - 12C3
	

	Hóa - 12C1
	
	
	
	Hóa - 12C7
	

	Hóa - 12C7
	
	Hóa - 10C2
	
	Hóa - 12C1
	

	TNHN - 12C4
	
	Hóa - 12C4
	
	SHL - 12C4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Diễm.NH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C3
	Hóa - 12C2
	
	
	
	

	Hóa - 11C3
	
	
	
	
	

	
	Hóa - 10C3
	
	
	
	

	
	TNHN - 10C3
	SHTTL - 10C3
	
	Hóa - 10C3
	

	
	Hóa - 11C3
	Hóa - 12C2
	
	SHL - 10C3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Ngọc.NLH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	SHTTL - 10C11
	Hóa - 11C6
	
	Hóa - 10C6
	

	
	Hóa - 10C5
	Hóa - 11C5
	
	Hóa - 11C5
	

	
	SHTTL - 11C6
	SHTTL - 11C9
	
	Hóa - 10C5
	

	
	Hóa - 11C6
	
	
	
	

	
	SHTTL - 10C5
	Hóa - 10C6
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hưng.NV
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Hóa - 11C1
	
	
	

	Hóa - 11C1
	
	
	
	
	

	Hóa - 11C7
	
	Hóa - 11C7
	
	
	

	Hóa - 10C1
	
	Hóa - 10C1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dung.TM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C4
	
	
	Hóa - 11C4
	SHTTL - 11C4
	

	
	
	
	Hóa - 10C4
	Hóa - 11C2
	

	Hóa - 11C4
	
	
	
	
	

	Hóa - 11C2
	
	
	
	Hóa - 10C4
	

	TNHN - 11C4
	
	
	
	SHL - 11C4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Loan.HTH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 12C6
	Sử - 12C3
	Sử - 11C9
	Sử - 11C6
	

	
	Sử - 11C6
	Sử - 11C9
	Sử - 11C8
	Sử - 11C7
	

	
	
	Sử - 12C2
	Sử - 12C1
	Sử - 12C4
	

	
	Sử - 12C5
	Sử - 11C8
	Sử - 11C7
	
	

	
	Sử - 12C8
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	SuDP - 11C6
	
	
	

	
	
	SuDP - 11C5
	
	
	

	
	SuDP - 11C5
	
	
	
	

	
	SuDP - 11C6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Vân.LTH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 12C10
	Sử - 11C5
	
	Sử - 11C3
	
	

	Sử - 12C10
	Sử - 12C7
	
	Sử - 11C1
	
	

	Sử - 11C2
	Sử - 11C4
	
	Sử - 11C2
	
	

	Sử - 11C4
	Sử - 11C3
	
	Sử - 11C5
	Sử - 12C9
	

	TNHN - 12C10
	Sử - 11C1
	
	
	SHL - 12C10
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	SuDP - 11C8
	
	
	

	
	
	SuDP - 11C7
	
	
	

	SuDP - 11C8
	
	SuDP - 11C9
	
	
	

	SuDP - 11C7
	
	SuDP - 11C9
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tự.PT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 10C9
	SHTTL - 10C9
	KTPL - 12C9
	
	
	

	KTPL - 12C9
	KTPL - 10C9
	KTPL - 12C10
	
	KTPL - 12C4
	

	
	KTPL - 12C10
	
	
	
	

	KTPL - 10C9
	KTPL - 12C8
	
	
	KTPL - 12C8
	

	TNHN - 10C9
	KTPL - 12C4
	
	
	SHL - 10C9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KTPLDP - 11C4
	
	KTPLDP - 11C3
	
	
	

	KTPLDP - 11C4
	
	KTPLDP - 11C2
	
	
	

	KTPLDP - 11C3
	KTPLDP - 11C1
	
	
	
	

	KTPLDP - 11C1
	KTPLDP - 11C2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Âu.PTH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C8
	KTPL - 10C10
	
	
	
	

	KTPL - 11C4
	KTPL - 11C4
	
	
	
	

	KTPL - 11C8
	KTPL - 11C8
	
	
	KTPL - 11C9
	

	
	KTPL - 10C11
	KTPL - 10C11
	
	SHTTL - 11C8
	

	TNHN - 11C8
	KTPL - 11C9
	KTPL - 10C10
	
	SHL - 11C8
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KTPLDP - 11C9
	KTPLDP - 11C7
	KTPLDP - 11C7
	
	
	

	KTPLDP - 11C5
	KTPLDP - 11C6
	KTPLDP - 11C6
	
	
	

	
	KTPLDP - 11C8
	KTPLDP - 11C8
	
	
	

	
	KTPLDP - 11C9
	KTPLDP - 11C5
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Nhung.PTT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - 12C7
	Địa - 12C6
	Địa - 12C2
	
	

	
	Địa - 12C6
	
	Địa - 12C8
	
	

	
	Địa - 12C8
	Địa - 12C5
	Địa - 12C7
	
	

	
	
	Địa - 12C2
	Địa - 12C10
	
	

	
	Địa - 12C5
	Địa - 12C10
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	DiaDP - 11C4
	DiaDP - 11C4
	
	
	

	
	DiaDP - 11C1
	DiaDP - 11C3
	
	
	

	
	DiaDP - 11C2
	DiaDP - 11C1
	
	
	

	
	DiaDP - 11C3
	DiaDP - 11C2
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Bảo.LHN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - 11C3
	Địa - 11C5
	Địa - 11C8
	Địa - 11C2
	

	
	Địa - 11C7
	Địa - 11C6
	Địa - 11C3
	Địa - 11C6
	

	
	Địa - 11C9
	Địa - 11C8
	
	Địa - 11C1
	

	
	Địa - 11C1
	Địa - 11C7
	Địa - 11C2
	Địa - 11C9
	

	
	Địa - 11C5
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	DiaDP - 11C5
	DiaDP - 11C8
	
	
	
	

	DiaDP - 11C7
	DiaDP - 11C5
	DiaDP - 11C8
	
	
	

	DiaDP - 11C7
	DiaDP - 11C9
	DiaDP - 11C6
	
	
	

	DiaDP - 11C9
	
	DiaDP - 11C6
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thịnh.LC
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - 12C1
	
	
	
	
	

	Địa - 12C9
	
	Địa - 12C3
	
	
	

	Địa - 12C3
	
	Địa - 12C1
	
	
	

	
	
	Địa - 12C9
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hạnh.HTM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Anh.NH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SuDP - 11C1
	SuDP - 11C3
	
	
	
	

	SuDP - 11C2
	SuDP - 11C4
	
	
	
	

	SuDP - 11C2
	SuDP - 11C4
	
	
	
	

	SuDP - 11C3
	SuDP - 11C1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tâm.PT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - 10C6
	
	Tin - 10C4
	
	

	Tin - 12C8
	Tin - 10C6
	
	Tin - 12C5
	
	

	Tin - 12C5
	Tin - 10C10
	
	Tin - 10C8
	
	

	Tin - 10C4
	Tin - 10C10
	
	Tin - 12C8
	
	

	
	Tin - 10C8
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 11C8
	
	
	
	
	

	Tin - 11C8
	
	
	
	
	

	Tin - 11C5
	
	
	
	
	

	Tin - 11C5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Sương.NTT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C6
	
	Tin - 11C7
	
	Tin - 10C11
	

	Tin - 10C11
	
	Tin - 12C6
	
	Tin - 10C3
	

	Tin - 12C6
	
	Tin - 11C6
	
	Tin - 11C7
	

	Tin - 11C6
	
	Tin - 12C4
	
	Tin - 12C4
	

	TNHN - 11C6
	
	Tin - 10C3
	
	SHL - 11C6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Khươm.LT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - 11C9
	
	
	Tin - 12C10
	Tin - 12C10
	

	Tin - 10C9
	
	
	Tin - 10C9
	Tin - 10C7
	

	Tin - 11C9
	
	
	Tin - 11C9
	Tin - 10C7
	

	Tin - 12C9
	
	
	Tin - 12C9
	
	

	TNHN - 11C9
	
	
	
	SHL - 11C9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 10C5
	
	
	
	
	

	Tin - 10C5
	
	
	
	
	

	Tin - 11C4
	
	
	
	
	

	Tin - 11C4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đông.HN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - 10C3
	
	GDTC - 10C6
	GDTC - 10C4
	

	
	GDTC - 10C3
	GDTC - 12C1
	GDTC - 10C6
	GDTC - 10C4
	

	
	GDTC - 12C2
	GDTC - 12C1
	GDTC - 10C5
	GDTC - 10C1
	

	
	GDTC - 12C2
	GDTC - 12C3
	GDTC - 10C5
	GDTC - 10C1
	

	
	
	GDTC - 12C3
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - 10C2
	
	
	
	

	
	GDTC - 10C2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đạo.BT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - 11C1
	GDTC - 12C7
	GDTC - 12C4
	
	

	
	GDTC - 11C1
	GDTC - 12C7
	GDTC - 12C4
	
	

	GDTC - 11C3
	GDTC - 12C6
	GDTC - 12C10
	GDTC - 12C5
	GDTC - 11C2
	

	GDTC - 11C3
	GDTC - 12C6
	GDTC - 12C10
	GDTC - 12C5
	GDTC - 11C2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - 12C8
	
	
	
	
	

	GDTC - 12C8
	
	
	
	
	

	GDTC - 12C9
	
	
	
	
	

	GDTC - 12C9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tâm.LC
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GDTC - 10C11
	
	

	
	
	
	GDTC - 10C11
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đức.VP
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - 11C8
	
	GDTC - 10C7
	
	

	
	GDTC - 11C8
	
	GDTC - 10C7
	
	

	
	GDTC - 11C5
	GDTC - 10C8
	GDTC - 11C4
	
	

	
	GDTC - 11C5
	GDTC - 10C8
	GDTC - 11C4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - 10C9
	GDTC - 11C9
	
	
	
	

	GDTC - 10C9
	GDTC - 11C9
	
	
	
	

	GDTC - 11C6
	GDTC - 10C10
	GDTC - 11C7
	
	
	

	GDTC - 11C6
	GDTC - 10C10
	GDTC - 11C7
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên GDPL.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KTPL - 10C4
	KTPL - 10C7
	
	
	

	
	KTPL - 10C3
	KTPL - 10C7
	
	
	

	
	KTPL - 10C8
	KTPL - 10C4
	
	
	

	
	KTPL - 10C8
	KTPL - 10C3
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thuan.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sử - 10C4
	
	
	
	
	

	Sử - 10C4
	
	
	
	
	

	Sử - 10C3
	
	
	
	
	

	Sử - 10C3
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Sử - 10C2
	
	
	

	
	
	Sử - 10C2
	
	
	

	
	
	Sử - 10C1
	
	
	

	
	
	Sử - 10C1
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Nhan.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 10C8
	Sử - 10C6
	
	
	

	
	Sử - 10C7
	Sử - 10C5
	
	
	

	
	Sử - 10C6
	Sử - 10C7
	
	
	

	
	Sử - 10C5
	Sử - 10C8
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cuong.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 10C10
	Sử - 10C9
	
	
	

	
	Sử - 10C11
	Sử - 10C10
	
	
	

	
	Sử - 10C11
	
	
	
	

	
	Sử - 10C9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Quang.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 10C2
	
	
	

	
	
	Địa - 10C2
	
	
	

	
	
	Địa - 10C7
	
	
	

	
	
	Địa - 10C7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 10C1
	
	
	

	
	
	Địa - 10C1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Gai.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 10C8
	
	
	

	
	
	Địa - 10C8
	
	
	

	
	
	Địa - 10C9
	
	
	

	
	
	Địa - 10C9
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Giang.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 10C11
	
	
	

	
	
	Địa - 10C11
	
	
	

	
	
	Địa - 10C10
	
	
	

	
	
	Địa - 10C10
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên UyenQP.TG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Trinh.TGAN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - 10C1
	Nhạc - 10C1
	
	
	
	

	Nhạc - 10C3
	Nhạc - 10C4
	
	
	
	

	Nhạc - 10C3
	Nhạc - 10C4
	Nhạc - 10C2
	
	
	

	
	
	Nhạc - 10C2
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Luan.TGAN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - 10C10
	Nhạc - 11C1
	
	
	
	

	Nhạc - 10C11
	Nhạc - 10C10
	
	
	
	

	Nhạc - 11C1
	Nhạc - 10C9
	
	
	
	

	Nhạc - 10C9
	Nhạc - 10C11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hang.TGAN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - 10C6
	Nhạc - 10C7
	
	
	
	

	Nhạc - 10C8
	Nhạc - 10C5
	
	
	
	

	Nhạc - 10C7
	
	Nhạc - 10C8
	
	
	

	Nhạc - 10C5
	
	Nhạc - 10C6
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Anh.TGAN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nhạc - 11C2
	Nhạc - 11C5
	
	
	

	
	Nhạc - 11C2
	Nhạc - 11C4
	
	
	

	
	Nhạc - 11C3
	Nhạc - 11C4
	
	
	

	
	Nhạc - 11C5
	Nhạc - 11C3
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hien.TGAN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - 11C6
	Nhạc - 11C6
	
	
	
	

	Nhạc - 11C9
	Nhạc - 11C8
	
	
	
	

	Nhạc - 11C9
	Nhạc - 11C7
	
	
	
	

	Nhạc - 11C8
	Nhạc - 11C7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Uyen.TGMT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 10C3
	
	MT - 10C4
	
	
	

	MT - 10C1
	
	MT - 10C4
	
	
	

	MT - 10C2
	MT - 10C5
	MT - 10C3
	
	
	

	MT - 10C2
	MT - 10C1
	MT - 10C5
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Minh.TGMT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 11C2
	MT - 10C11
	MT - 11C1
	
	
	

	MT - 11C3
	MT - 11C3
	MT - 11C1
	
	
	

	MT - 10C11
	
	MT - 11C2
	
	
	

	
	MT - 11C4
	MT - 11C4
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thien.TGMT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 10C8
	MT - 10C9
	MT - 10C10
	
	
	

	MT - 10C10
	MT - 10C8
	MT - 10C6
	
	
	

	MT - 10C9
	MT - 10C7
	MT - 10C6
	
	
	

	MT - 10C7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tram.TGMT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - 11C7
	MT - 11C5
	MT - 11C9
	
	
	

	MT - 11C6
	MT - 11C7
	MT - 11C9
	
	
	

	
	MT - 11C6
	MT - 11C5
	
	
	

	
	MT - 11C8
	MT - 11C8
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 


	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C1
	GVCN: Lương Nguyễn Đăng Khoa

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Khoa.LND
	Lí - Khoa.LND
	NNgữ - Hồng.LTC
	Toán - Hiếu.NM
	Lí - Khoa.LND
	

	SHTTL - Khoa.LND
	Văn - Thu.DT
	Toán - Hiếu.NM
	Toán - Hiếu.NM
	NNgữ - Hồng.LTC
	

	Văn - Thu.DT
	CNghệ - Chi.NV
	Văn - Thu.DT
	CNghệ - Chi.NV
	GDTC - Đông.HN
	

	Hóa - Hưng.NV
	VanDP_10S - Phương.NTH
	Hóa - Hưng.NV
	NNgữ - Hồng.LTC
	GDTC - Đông.HN
	

	TNHN - Khoa.LND
	VanCD - Phương.NTH
	VanCD - Phương.NTH
	
	SHL - Khoa.LND
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Trinh.TGAN
	Nhạc - Trinh.TGAN
	Địa - Quang.TG
	
	
	

	MT - Uyen.TGMT
	ToanCD - Hiếu.NM
	Địa - Quang.TG
	
	
	

	VanDP - Phương.NTH
	VanDP - Phương.NTH
	Sử - Thuan.TG
	
	
	

	ToanCD - Hiếu.NM
	MT - Uyen.TGMT
	Sử - Thuan.TG
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C2
	GVCN: Bùi Ngọc Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Anh.BN
	Toán - Dương.TB
	Địa - Quang.TG
	Văn - Yến.LT
	Hóa - Hậu.NT
	

	Lí - Minh.HT
	Toán - Dương.TB
	Địa - Quang.TG
	NNgữ - Dũng.TQ
	VanCD - Phương.NTH
	

	CNghệ - Anh.BN
	Văn - Yến.LT
	Toán - Dương.TB
	VanCD - Phương.NTH
	NNgữ - Dũng.TQ
	

	SHTTL - Anh.BN
	VanDP_10S - Yến.LT
	Hóa - Hậu.NT
	Lí - Minh.HT
	CNghệ - Anh.BN
	

	TNHN - Anh.BN
	NNgữ - Dũng.TQ
	Văn - Yến.LT
	
	SHL - Anh.BN
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanDP - Yến.LT
	GDTC - Đông.HN
	Sử - Thuan.TG
	
	
	

	VanDP - Yến.LT
	GDTC - Đông.HN
	Sử - Thuan.TG
	
	
	

	MT - Uyen.TGMT
	ToanCD - Tam.NT
	Nhạc - Trinh.TGAN
	
	
	

	MT - Uyen.TGMT
	ToanCD - Tam.NT
	Nhạc - Trinh.TGAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C3
	GVCN: Nguyễn Hồng Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Diễm.NH
	GDTC - Đông.HN
	Toán - Hiếu.NM
	Văn - Phương.NTH
	Văn - Phương.NTH
	

	NNgữ - Thu.PTK
	GDTC - Đông.HN
	NNgữ - Thu.PTK
	VanDP_10S - Phương.NTH
	Tin - Sương.NTT
	

	Văn - Phương.NTH
	Hóa - Diễm.NH
	Sinh - Sơn.DH
	Toán - Hiếu.NM
	NNgữ - Thu.PTK
	

	Sử - Thuan.TG
	TNHN - Diễm.NH
	SHTTL - Diễm.NH
	Toán - Hiếu.NM
	Hóa - Diễm.NH
	

	Sử - Thuan.TG
	Sinh - Sơn.DH
	Tin - Sương.NTT
	
	SHL - Diễm.NH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Uyen.TGMT
	VanCD - Phương.NTH
	VanDP - Phương.NTH
	
	
	

	Nhạc - Trinh.TGAN
	KTPL - GDPL.TG
	VanCD - Phương.NTH
	
	
	

	Nhạc - Trinh.TGAN
	ToanCD - Hiếu.NM
	MT - Uyen.TGMT
	
	
	

	VanDP - Phương.NTH
	ToanCD - Hiếu.NM
	KTPL - GDPL.TG
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C4
	GVCN: Trần Thị Phương Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dung.TTP
	NNgữ - Vinh.DDD
	SHTTL - Dung.TTP
	Tin - Tâm.PT
	GDTC - Đông.HN
	

	Sử - Thuan.TG
	NNgữ - Vinh.DDD
	NNgữ - Vinh.DDD
	Hóa - Dung.TM
	GDTC - Đông.HN
	

	Sử - Thuan.TG
	Toán - Thạnh.NP
	Sinh - Dung.TTP
	Văn - Thu.DT
	Toán - Thạnh.NP
	VanDP - Thu.DT

	Tin - Tâm.PT
	Toán - Thạnh.NP
	Văn - Thu.DT
	Văn - Thu.DT
	Hóa - Dung.TM
	VanDP - Thu.DT

	TNHN - Dung.TTP
	Sinh - Dung.TTP
	
	
	SHL - Dung.TTP
	VanDP_10S - Thu.DT

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - Thu.DT
	KTPL - GDPL.TG
	MT - Uyen.TGMT
	
	
	

	VanCD - Thu.DT
	Nhạc - Trinh.TGAN
	MT - Uyen.TGMT
	
	
	

	ToanCD - Thạnh.NP
	Nhạc - Trinh.TGAN
	KTPL - GDPL.TG
	
	
	

	ToanCD - Thạnh.NP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C5
	GVCN: Nguyễn Lý Huy Cường

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Cường.NLH
	Toán - Thạnh.NP
	Sinh - Sơn.DH
	CNghệ - Chi.NV
	Văn - Yến.LT
	

	ToanCD - Thạnh.NP
	Hóa - Ngọc.NLH
	VanDP_10S - Phướng.TTK
	NNgữ - Cường.NLH
	Toán - Thạnh.NP
	

	ToanCD - Thạnh.NP
	Sinh - Sơn.DH
	Văn - Yến.LT
	GDTC - Đông.HN
	Hóa - Ngọc.NLH
	

	NNgữ - Cường.NLH
	CNghệ - Chi.NV
	Văn - Yến.LT
	GDTC - Đông.HN
	NNgữ - Cường.NLH
	

	TNHN - Cường.NLH
	SHTTL - Ngọc.NLH
	Toán - Thạnh.NP
	
	SHL - Cường.NLH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Khươm.LT
	VanDP - Phướng.TTK
	VanDP - Phướng.TTK
	
	
	

	Tin - Khươm.LT
	Nhạc - Hang.TGAN
	Sử - Nhan.TG
	
	
	

	VanCD - Phướng.TTK
	MT - Uyen.TGMT
	VanCD - Phướng.TTK
	
	
	

	Nhạc - Hang.TGAN
	Sử - Nhan.TG
	MT - Uyen.TGMT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C6
	GVCN: Trần Thị Hồng Duyên

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Duyên.TTH
	Tin - Tâm.PT
	SHTTL - Duyên.TTH
	GDTC - Đông.HN
	Hóa - Ngọc.NLH
	

	NNgữ - Hồng.LTC
	Tin - Tâm.PT
	CNghệ - Duyên.TTH
	GDTC - Đông.HN
	CNghệ - Duyên.TTH
	

	Toán - Hiếu.NM
	Văn - Phương.NTH
	Toán - Hiếu.NM
	NNgữ - Hồng.LTC
	NNgữ - Hồng.LTC
	VanDP_10S - Phương.NTH

	Toán - Hiếu.NM
	Sinh - Dung.TTP
	Văn - Phương.NTH
	VanDP - Phương.NTH
	Sinh - Dung.TTP
	VanDP - Phương.NTH

	TNHN - Duyên.TTH
	
	Hóa - Ngọc.NLH
	
	SHL - Duyên.TTH
	Văn - Phương.NTH

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Hang.TGAN
	ToanCD - Hiếu.NM
	Sử - Nhan.TG
	
	
	

	VanCD - Phương.NTH
	VanCD - Phương.NTH
	MT - Thien.TGMT
	
	
	

	ToanCD - Hiếu.NM
	Sử - Nhan.TG
	MT - Thien.TGMT
	
	
	

	
	
	Nhạc - Hang.TGAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C7
	GVCN: Trần Quốc Dũng

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dũng.TQ
	VanDP_10S - Phương.NTH
	Văn - Phương.NTH
	GDTC - Đức.VP
	Lí - Thủy.TTT
	Văn - Phương.NTH

	VanCD - Phương.NTH
	VanDP - Phương.NTH
	Văn - Phương.NTH
	GDTC - Đức.VP
	Tin - Khươm.LT
	VanCD - Phương.NTH

	Lí - Thủy.TTT
	NNgữ - Dũng.TQ
	Địa - Quang.TG
	Toán - Thạnh.NP
	Tin - Khươm.LT
	

	NNgữ - Dũng.TQ
	SHTTL - Dũng.TQ
	Địa - Quang.TG
	Toán - Thạnh.NP
	NNgữ - Dũng.TQ
	

	TNHN - Dũng.TQ
	Toán - Thạnh.NP
	
	
	SHL - Dũng.TQ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - Thạnh.NP
	Nhạc - Hang.TGAN
	KTPL - GDPL.TG
	
	
	

	ToanCD - Thạnh.NP
	Sử - Nhan.TG
	KTPL - GDPL.TG
	
	
	

	Nhạc - Hang.TGAN
	MT - Thien.TGMT
	Sử - Nhan.TG
	
	
	

	MT - Thien.TGMT
	VanDP - Phương.NTH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C8
	GVCN: Lê Thị Cẩm Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hồng.LTC
	Văn - Thu.DT
	ToanCD - Tam.NT
	NNgữ - Hồng.LTC
	Toán - Dương.TB
	

	Toán - Dương.TB
	Lí - Thủy.TTT
	NNgữ - Hồng.LTC
	SHTTL - Hồng.LTC
	VanDP_10S - Thu.DT
	

	Toán - Dương.TB
	VanCD - Thu.DT
	GDTC - Đức.VP
	Tin - Tâm.PT
	Lí - Thủy.TTT
	

	NNgữ - Hồng.LTC
	VanCD - Thu.DT
	GDTC - Đức.VP
	ToanCD - Tam.NT
	Văn - Thu.DT
	

	TNHN - Hồng.LTC
	Tin - Tâm.PT
	Văn - Thu.DT
	
	SHL - Hồng.LTC
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Thien.TGMT
	Sử - Nhan.TG
	Địa - Gai.TG
	
	
	

	Nhạc - Hang.TGAN
	MT - Thien.TGMT
	Địa - Gai.TG
	
	
	

	VanDP - Thu.DT
	KTPL - GDPL.TG
	Nhạc - Hang.TGAN
	
	
	

	VanDP - Thu.DT
	KTPL - GDPL.TG
	Sử - Nhan.TG
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C9
	GVCN: Phạm Thị Tự

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tự.PT
	SHTTL - Tự.PT
	VanCD - Phướng.TTK
	NNgữ - Vinh.DDD
	ToanCD - Phương.DX
	

	Tin - Khươm.LT
	KTPL - Tự.PT
	Văn - Yến.LT
	Tin - Khươm.LT
	ToanCD - Phương.DX
	

	Toán - Phương.DX
	VanCD - Phướng.TTK
	Lí - Thủy.TTT
	Văn - Yến.LT
	Toán - Phương.DX
	

	KTPL - Tự.PT
	VanDP_10S - Phướng.TTK
	NNgữ - Vinh.DDD
	Toán - Phương.DX
	Lí - Thủy.TTT
	

	TNHN - Tự.PT
	Văn - Yến.LT
	NNgữ - Vinh.DDD
	
	SHL - Tự.PT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Đức.VP
	MT - Thien.TGMT
	Sử - Cuong.TG
	
	
	

	GDTC - Đức.VP
	VanDP - Phướng.TTK
	VanDP - Phướng.TTK
	
	
	

	MT - Thien.TGMT
	Nhạc - Luan.TGAN
	Địa - Gai.TG
	
	
	

	Nhạc - Luan.TGAN
	Sử - Cuong.TG
	Địa - Gai.TG
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C10
	GVCN: Hà Thị Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Minh.HT
	KTPL - Âu.PTH
	Văn - Thu.DT
	Lí - Minh.HT
	VanCD - Thu.DT
	VanDP - Thu.DT

	NNgữ - Ngoa.NTT
	NNgữ - Ngoa.NTT
	VanDP_10S - Thu.DT
	Văn - Thu.DT
	Toán - Tam.NT
	VanDP - Thu.DT

	Lí - Minh.HT
	Tin - Tâm.PT
	ToanCD - Tam.NT
	ToanCD - Tam.NT
	Văn - Thu.DT
	

	VanCD - Thu.DT
	Tin - Tâm.PT
	Toán - Tam.NT
	NNgữ - Ngoa.NTT
	SHTTL - Minh.HT
	

	TNHN - Minh.HT
	Toán - Tam.NT
	KTPL - Âu.PTH
	
	SHL - Minh.HT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Luan.TGAN
	Sử - Cuong.TG
	MT - Thien.TGMT
	
	
	

	MT - Thien.TGMT
	Nhạc - Luan.TGAN
	Sử - Cuong.TG
	
	
	

	
	GDTC - Đức.VP
	Địa - Giang.TG
	
	
	

	
	GDTC - Đức.VP
	Địa - Giang.TG
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 10C11
	GVCN: Phạm Thị Kim Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thu.PTK
	SHTTL - Ngọc.NLH
	NNgữ - Thu.PTK
	Toán - Tam.NT
	Tin - Sương.NTT
	

	Tin - Sương.NTT
	Toán - Tam.NT
	ToanCD - Tam.NT
	Lí - Minh.HT
	Lí - Minh.HT
	

	NNgữ - Thu.PTK
	ToanCD - Tam.NT
	Văn - Phương.NTH
	GDTC - Tâm.LC
	Văn - Phương.NTH
	

	NNgữ - Thu.PTK
	KTPL - Âu.PTH
	KTPL - Âu.PTH
	GDTC - Tâm.LC
	Văn - Phương.NTH
	

	TNHN - Thu.PTK
	VanDP_10S - Phướng.TTK
	Toán - Tam.NT
	
	SHL - Thu.PTK
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - Phương.NTH
	MT - Minh.TGMT
	Địa - Giang.TG
	
	
	

	Nhạc - Luan.TGAN
	Sử - Cuong.TG
	Địa - Giang.TG
	
	
	

	MT - Minh.TGMT
	Sử - Cuong.TG
	VanCD - Phương.NTH
	
	
	

	VanDP - Phướng.TTK
	Nhạc - Luan.TGAN
	VanDP - Phướng.TTK
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C1
	GVCN: Nguyễn Xuân An

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - An.NX
	GDTC - Đạo.BT
	Hóa - Hưng.NV
	Văn - Thu.TT
	NNgữ - Thảo.LTP
	

	Hóa - Hưng.NV
	GDTC - Đạo.BT
	Toán - Đỏ.PV
	Sử - Vân.LTH
	SHTTL - An.NX
	

	Văn - Thu.TT
	Văn - Thu.TT
	Toán - Đỏ.PV
	Toán - Đỏ.PV
	Địa - Bảo.LHN
	

	Lí - An.NX
	Địa - Bảo.LHN
	NNgữ - Thảo.LTP
	NNgữ - Thảo.LTP
	Lí - An.NX
	

	TNHN - An.NX
	Sử - Vân.LTH
	
	
	SHL - An.NX
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SuDP - Anh.NH
	Nhạc - Luan.TGAN
	MT - Minh.TGMT
	
	
	

	CNghệ - Chi.NV
	DiaDP - Nhung.PTT
	MT - Minh.TGMT
	
	
	

	Nhạc - Luan.TGAN
	KTPLDP - Tự.PT
	DiaDP - Nhung.PTT
	
	
	

	KTPLDP - Tự.PT
	SuDP - Anh.NH
	CNghệ - Chi.NV
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C2
	GVCN: Trần Thị Thanh Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thủy.TTT
	Lí - Thủy.TTT
	Toán - Thảo.NT
	Văn - Thu.DT
	Địa - Bảo.LHN
	

	Văn - Thu.DT
	Toán - Thảo.NT
	Lí - Thủy.TTT
	NNgữ - Vinh.DDD
	Hóa - Dung.TM
	

	Sử - Vân.LTH
	Toán - Thảo.NT
	NNgữ - Vinh.DDD
	Sử - Vân.LTH
	GDTC - Đạo.BT
	

	Hóa - Dung.TM
	NNgữ - Vinh.DDD
	SHTTL - Thủy.TTT
	Địa - Bảo.LHN
	GDTC - Đạo.BT
	

	TNHN - Thủy.TTT
	Văn - Thu.DT
	
	
	SHL - Thủy.TTT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Minh.TGMT
	Nhạc - Anh.TGAN
	CNghệ - Chi.NV
	
	
	

	SuDP - Anh.NH
	Nhạc - Anh.TGAN
	KTPLDP - Tự.PT
	
	
	

	SuDP - Anh.NH
	DiaDP - Nhung.PTT
	MT - Minh.TGMT
	
	
	

	CNghệ - Chi.NV
	KTPLDP - Tự.PT
	DiaDP - Nhung.PTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C3
	GVCN: Lê Thị Minh Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tâm.LTM
	Địa - Bảo.LHN
	SHTTL - Tâm.LTM
	Sử - Vân.LTH
	Văn - Tú.NHB
	

	Hóa - Diễm.NH
	Văn - Tú.NHB
	Lí - An.NX
	Địa - Bảo.LHN
	NNgữ - Thu.PTK
	

	GDTC - Đạo.BT
	Văn - Tú.NHB
	Toán - Tâm.LTM
	NNgữ - Thu.PTK
	Lí - An.NX
	

	GDTC - Đạo.BT
	Sử - Vân.LTH
	Toán - Tâm.LTM
	NNgữ - Thu.PTK
	Toán - Tâm.LTM
	

	TNHN - Tâm.LTM
	Hóa - Diễm.NH
	
	
	SHL - Tâm.LTM
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Chi.NV
	SuDP - Anh.NH
	KTPLDP - Tự.PT
	
	
	

	MT - Minh.TGMT
	MT - Minh.TGMT
	DiaDP - Nhung.PTT
	
	
	

	KTPLDP - Tự.PT
	Nhạc - Anh.TGAN
	CNghệ - Chi.NV
	
	
	

	SuDP - Anh.NH
	DiaDP - Nhung.PTT
	Nhạc - Anh.TGAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C4
	GVCN: Trần Mai Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dung.TM
	Văn - Yến.LT
	Văn - Yến.LT
	Hóa - Dung.TM
	SHTTL - Dung.TM
	

	KTPL - Âu.PTH
	KTPL - Âu.PTH
	Toán - Thảo.NT
	Văn - Yến.LT
	Toán - Thảo.NT
	

	Hóa - Dung.TM
	Sử - Vân.LTH
	Toán - Thảo.NT
	GDTC - Đức.VP
	NNgữ - Thảo.LTP
	

	Sử - Vân.LTH
	Sinh - Sơn.DH
	Sinh - Sơn.DH
	GDTC - Đức.VP
	NNgữ - Thảo.LTP
	

	TNHN - Dung.TM
	NNgữ - Thảo.LTP
	
	
	SHL - Dung.TM
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KTPLDP - Tự.PT
	DiaDP - Nhung.PTT
	DiaDP - Nhung.PTT
	
	
	

	KTPLDP - Tự.PT
	SuDP - Anh.NH
	Nhạc - Anh.TGAN
	
	
	

	Tin - Khươm.LT
	SuDP - Anh.NH
	Nhạc - Anh.TGAN
	
	
	

	Tin - Khươm.LT
	MT - Minh.TGMT
	MT - Minh.TGMT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C5
	GVCN: Nguyễn Quỳnh Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thảo.NQ
	Sử - Vân.LTH
	Địa - Bảo.LHN
	Toán - Thạnh.NP
	NNgữ - Dũng.TQ
	

	Văn - Dương.NT
	NNgữ - Dũng.TQ
	Hóa - Ngọc.NLH
	Toán - Thạnh.NP
	Hóa - Ngọc.NLH
	

	Văn - Dương.NT
	GDTC - Đức.VP
	Văn - Dương.NT
	NNgữ - Dũng.TQ
	SHTTL - Thảo.NQ
	

	Sinh - Thảo.NQ
	GDTC - Đức.VP
	Toán - Thạnh.NP
	Sử - Vân.LTH
	Sinh - Thảo.NQ
	

	TNHN - Thảo.NQ
	Địa - Bảo.LHN
	
	
	SHL - Thảo.NQ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	DiaDP - Bảo.LHN
	MT - Tram.TGMT
	Nhạc - Anh.TGAN
	
	
	

	KTPLDP - Âu.PTH
	DiaDP - Bảo.LHN
	SuDP - Loan.HTH
	
	
	

	Tin - Tâm.PT
	SuDP - Loan.HTH
	MT - Tram.TGMT
	
	
	

	Tin - Tâm.PT
	Nhạc - Anh.TGAN
	KTPLDP - Âu.PTH
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C6
	GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Sương

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Sương.NTT
	Sinh - Sơn.DH
	Hóa - Ngọc.NLH
	Toán - Thảo.NT
	Sử - Loan.HTH
	

	Văn - Tùng.LT
	Sử - Loan.HTH
	Địa - Bảo.LHN
	Văn - Tùng.LT
	Địa - Bảo.LHN
	

	NNgữ - Ngoa.NTT
	SHTTL - Ngọc.NLH
	Tin - Sương.NTT
	NNgữ - Ngoa.NTT
	Văn - Tùng.LT
	

	Tin - Sương.NTT
	Hóa - Ngọc.NLH
	Toán - Thảo.NT
	Sinh - Sơn.DH
	NNgữ - Ngoa.NTT
	

	TNHN - Sương.NTT
	Toán - Thảo.NT
	
	
	SHL - Sương.NTT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Hien.TGAN
	Nhạc - Hien.TGAN
	SuDP - Loan.HTH
	
	
	

	MT - Tram.TGMT
	KTPLDP - Âu.PTH
	KTPLDP - Âu.PTH
	
	
	

	GDTC - Đức.VP
	MT - Tram.TGMT
	DiaDP - Bảo.LHN
	
	
	

	GDTC - Đức.VP
	SuDP - Loan.HTH
	DiaDP - Bảo.LHN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C7
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Ngoa

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ngoa.NTT
	Toán - Thảo.NT
	Tin - Sương.NTT
	NNgữ - Ngoa.NTT
	Toán - Thảo.NT
	

	Văn - Huyền.HTT
	Địa - Bảo.LHN
	Sinh - Sơn.DH
	Toán - Thảo.NT
	Sử - Loan.HTH
	

	Hóa - Hưng.NV
	Văn - Huyền.HTT
	Hóa - Hưng.NV
	Sinh - Sơn.DH
	Tin - Sương.NTT
	

	NNgữ - Ngoa.NTT
	SHTTL - Ngoa.NTT
	Địa - Bảo.LHN
	Sử - Loan.HTH
	Văn - Huyền.HTT
	

	TNHN - Ngoa.NTT
	NNgữ - Ngoa.NTT
	
	
	SHL - Ngoa.NTT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Tram.TGMT
	KTPLDP - Âu.PTH
	KTPLDP - Âu.PTH
	
	
	

	DiaDP - Bảo.LHN
	MT - Tram.TGMT
	SuDP - Vân.LTH
	
	
	

	DiaDP - Bảo.LHN
	Nhạc - Hien.TGAN
	GDTC - Đức.VP
	
	
	

	SuDP - Vân.LTH
	Nhạc - Hien.TGAN
	GDTC - Đức.VP
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C8
	GVCN: Phạm Thị Hải Âu

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Âu.PTH
	GDTC - Đức.VP
	Lí - Thủy.TTT
	Địa - Bảo.LHN
	NNgữ - Vinh.DDD
	

	Toán - Tâm.LTM
	GDTC - Đức.VP
	Toán - Tâm.LTM
	Sử - Loan.HTH
	Văn - Yến.LT
	

	KTPL - Âu.PTH
	KTPL - Âu.PTH
	Địa - Bảo.LHN
	NNgữ - Vinh.DDD
	Văn - Yến.LT
	

	Lí - Thủy.TTT
	Toán - Tâm.LTM
	Sử - Loan.HTH
	Văn - Yến.LT
	SHTTL - Âu.PTH
	

	TNHN - Âu.PTH
	NNgữ - Vinh.DDD
	
	
	SHL - Âu.PTH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Tâm.PT
	DiaDP - Bảo.LHN
	SuDP - Vân.LTH
	
	
	

	Tin - Tâm.PT
	Nhạc - Hien.TGAN
	DiaDP - Bảo.LHN
	
	
	

	SuDP - Vân.LTH
	KTPLDP - Âu.PTH
	KTPLDP - Âu.PTH
	
	
	

	Nhạc - Hien.TGAN
	MT - Tram.TGMT
	MT - Tram.TGMT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 11C9
	GVCN: Lê Thị Khươm

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Khươm.LT
	Văn - Thu.TT
	NNgữ - Vinh.DDD
	Sử - Loan.HTH
	Toán - Tam.NT
	

	Lí - An.NX
	Văn - Thu.TT
	Sử - Loan.HTH
	Toán - Tam.NT
	NNgữ - Vinh.DDD
	

	Tin - Khươm.LT
	Địa - Bảo.LHN
	SHTTL - Ngọc.NLH
	Tin - Khươm.LT
	KTPL - Âu.PTH
	

	Văn - Thu.TT
	Toán - Tam.NT
	Lí - An.NX
	NNgữ - Vinh.DDD
	Địa - Bảo.LHN
	

	TNHN - Khươm.LT
	KTPL - Âu.PTH
	
	
	SHL - Khươm.LT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KTPLDP - Âu.PTH
	GDTC - Đức.VP
	MT - Tram.TGMT
	
	
	

	Nhạc - Hien.TGAN
	GDTC - Đức.VP
	MT - Tram.TGMT
	
	
	

	Nhạc - Hien.TGAN
	DiaDP - Bảo.LHN
	SuDP - Vân.LTH
	
	
	

	DiaDP - Bảo.LHN
	KTPLDP - Âu.PTH
	SuDP - Vân.LTH
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C1
	GVCN: Hà Thị Thương Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Huyền.HTT
	Văn - Huyền.HTT
	Toán - Đỏ.PV
	Toán - Đỏ.PV
	SHTTL - Huyền.HTT
	

	Địa - Thịnh.LC
	Văn - Huyền.HTT
	GDTC - Đông.HN
	Toán - Đỏ.PV
	Văn - Huyền.HTT
	

	Hóa - Hậu.NT
	Lí - Khoa.LND
	GDTC - Đông.HN
	Sử - Loan.HTH
	CNghệ - Duyên.TTH
	

	CNghệ - Duyên.TTH
	NNgữ - Thy.PTS
	Địa - Thịnh.LC
	NNgữ - Thy.PTS
	Hóa - Hậu.NT
	

	TNHN - Huyền.HTT
	NNgữ - Thy.PTS
	Lí - Khoa.LND
	
	SHL - Huyền.HTT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanCD - Huyền.HTT
	
	
	
	

	
	VanCD - Huyền.HTT
	
	
	
	

	
	ToanCD - Đỏ.PV
	
	
	
	

	
	ToanCD - Đỏ.PV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C2
	GVCN: Võ Thị Ánh Tuyết

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tuyết.VTA
	Hóa - Diễm.NH
	NNgữ - Thy.PTS
	Địa - Nhung.PTT
	Văn - Thu.TT
	

	Lí - Tuyết.VTA
	CNghệ - Chi.NV
	NNgữ - Thy.PTS
	Văn - Thu.TT
	Văn - Thu.TT
	

	Toán - Tâm.LTM
	GDTC - Đông.HN
	Sử - Loan.HTH
	NNgữ - Thy.PTS
	SHTTL - Tuyết.VTA
	

	Toán - Tâm.LTM
	GDTC - Đông.HN
	Địa - Nhung.PTT
	CNghệ - Chi.NV
	Lí - Tuyết.VTA
	

	TNHN - Tuyết.VTA
	Toán - Tâm.LTM
	Hóa - Diễm.NH
	
	SHL - Tuyết.VTA
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	VanCD - Thu.TT
	
	
	
	

	
	VanCD - Thu.TT
	
	
	
	

	
	ToanCD - Tâm.LTM
	
	
	
	

	
	ToanCD - Tâm.LTM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C3
	GVCN: Trần Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thu.TT
	NNgữ - Thy.PTS
	Sử - Loan.HTH
	NNgữ - Thy.PTS
	CNghệ - Duyên.TTH
	

	Văn - Thu.TT
	Lí - Khoa.LND
	Hóa - Hậu.NT
	NNgữ - Thy.PTS
	Hóa - Hậu.NT
	

	CNghệ - Duyên.TTH
	Toán - Dương.TB
	Địa - Thịnh.LC
	Văn - Thu.TT
	Lí - Khoa.LND
	

	Địa - Thịnh.LC
	Toán - Dương.TB
	GDTC - Đông.HN
	SHTTL - Thu.TT
	Văn - Thu.TT
	

	TNHN - Thu.TT
	Toán - Dương.TB
	GDTC - Đông.HN
	
	SHL - Thu.TT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - Dương.TB
	
	
	
	

	
	ToanCD - Dương.TB
	
	
	
	

	
	VanCD - Thu.TT
	
	
	
	

	
	VanCD - Thu.TT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C4
	GVCN: Nguyễn Thanh Hậu

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hậu.NT
	Văn - Tú.NHB
	SHTTL - Hậu.NT
	GDTC - Đạo.BT
	Sinh - Dung.TTP
	

	Hóa - Hậu.NT
	NNgữ - Thy.PTS
	Sinh - Dung.TTP
	GDTC - Đạo.BT
	KTPL - Tự.PT
	

	Văn - Tú.NHB
	NNgữ - Thy.PTS
	NNgữ - Thy.PTS
	Toán - Thảo.NT
	Sử - Loan.HTH
	

	Văn - Tú.NHB
	Toán - Thảo.NT
	Tin - Sương.NTT
	Toán - Thảo.NT
	Tin - Sương.NTT
	

	TNHN - Hậu.NT
	KTPL - Tự.PT
	Hóa - Hậu.NT
	
	SHL - Hậu.NT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - Thảo.NT
	
	
	
	

	
	ToanCD - Thảo.NT
	
	
	
	

	
	VanCD - Tú.NHB
	
	
	
	

	
	VanCD - Tú.NHB
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C5
	GVCN: Nguyễn Thị Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dương.NT
	NNgữ - Cường.NLH
	SHTTL - Dương.NT
	NNgữ - Cường.NLH
	Văn - Dương.NT
	

	Toán - Hiếu.NM
	NNgữ - Cường.NLH
	Văn - Dương.NT
	Tin - Tâm.PT
	Văn - Dương.NT
	

	Tin - Tâm.PT
	Sinh - Dung.TTP
	Địa - Nhung.PTT
	GDTC - Đạo.BT
	Sinh - Dung.TTP
	

	Lí - Khoa.LND
	Sử - Loan.HTH
	Toán - Hiếu.NM
	GDTC - Đạo.BT
	Lí - Khoa.LND
	

	TNHN - Dương.NT
	Địa - Nhung.PTT
	Toán - Hiếu.NM
	
	SHL - Dương.NT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - Hiếu.NM
	
	
	
	
	

	ToanCD - Hiếu.NM
	
	
	
	
	

	VanCD - Dương.NT
	
	
	
	
	

	VanCD - Dương.NT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C6
	GVCN: Đào Xuân Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Phương.DX
	Sử - Loan.HTH
	Địa - Nhung.PTT
	Toán - Phương.DX
	Sinh - Thảo.NQ
	

	Sinh - Thảo.NQ
	Địa - Nhung.PTT
	Tin - Sương.NTT
	Toán - Phương.DX
	Lí - Khoa.LND
	

	Tin - Sương.NTT
	GDTC - Đạo.BT
	Lí - Khoa.LND
	NNgữ - Cường.NLH
	Văn - Dương.NT
	

	Toán - Phương.DX
	GDTC - Đạo.BT
	Văn - Dương.NT
	NNgữ - Cường.NLH
	SHTTL - Phương.DX
	

	TNHN - Phương.DX
	NNgữ - Cường.NLH
	Văn - Dương.NT
	
	SHL - Phương.DX
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VanCD - Dương.NT
	
	
	
	
	

	VanCD - Dương.NT
	
	
	
	
	

	ToanCD - Phương.DX
	
	
	
	
	

	ToanCD - Phương.DX
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C7
	GVCN: Lê Thị Tùng

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tùng.LT
	Địa - Nhung.PTT
	GDTC - Đạo.BT
	Văn - Tùng.LT
	Văn - Tùng.LT
	

	NNgữ - Cường.NLH
	Sử - Vân.LTH
	GDTC - Đạo.BT
	CNghệ - Chi.NV
	Văn - Tùng.LT
	

	Lí - Tuyết.VTA
	NNgữ - Cường.NLH
	Lí - Tuyết.VTA
	Địa - Nhung.PTT
	Hóa - Hậu.NT
	

	Hóa - Hậu.NT
	NNgữ - Cường.NLH
	Toán - Đỏ.PV
	Toán - Đỏ.PV
	SHTTL - Tùng.LT
	

	TNHN - Tùng.LT
	CNghệ - Chi.NV
	Toán - Đỏ.PV
	
	SHL - Tùng.LT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - Đỏ.PV
	
	
	
	

	
	ToanCD - Đỏ.PV
	
	
	
	

	
	VanCD - Tùng.LT
	
	
	
	

	
	VanCD - Tùng.LT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C8
	GVCN: Trang Bá Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dương.TB
	NNgữ - Thảo.LTP
	SHTTL - Dương.TB
	NNgữ - Thảo.LTP
	Lí - An.NX
	

	Tin - Tâm.PT
	NNgữ - Thảo.LTP
	Toán - Dương.TB
	Địa - Nhung.PTT
	Toán - Dương.TB
	

	Văn - Tùng.LT
	Địa - Nhung.PTT
	Lí - An.NX
	Văn - Tùng.LT
	Toán - Dương.TB
	

	Văn - Tùng.LT
	KTPL - Tự.PT
	ToanCD - Dương.TB
	Tin - Tâm.PT
	KTPL - Tự.PT
	

	TNHN - Dương.TB
	Sử - Loan.HTH
	ToanCD - Dương.TB
	
	SHL - Dương.TB
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Đạo.BT
	
	
	
	
	

	GDTC - Đạo.BT
	
	
	
	
	

	VanCD - Tùng.LT
	
	
	
	
	

	VanCD - Tùng.LT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C9
	GVCN: Nguyễn Hà Bảo Tú

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Tú.NHB
	Toán - Phương.DX
	KTPL - Tự.PT
	VanCD - Tú.NHB
	Lí - Tuyết.VTA
	

	KTPL - Tự.PT
	Toán - Phương.DX
	NNgữ - Thảo.LTP
	VanCD - Tú.NHB
	Văn - Tú.NHB
	

	Địa - Thịnh.LC
	NNgữ - Thảo.LTP
	NNgữ - Thảo.LTP
	Toán - Phương.DX
	SHTTL - Tú.NHB
	

	Tin - Khươm.LT
	Văn - Tú.NHB
	Lí - Tuyết.VTA
	Tin - Khươm.LT
	Sử - Vân.LTH
	

	TNHN - Tú.NHB
	Văn - Tú.NHB
	Địa - Thịnh.LC
	
	SHL - Tú.NHB
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ToanCD - Phương.DX
	
	
	
	
	

	ToanCD - Phương.DX
	
	
	
	
	

	GDTC - Đạo.BT
	
	
	
	
	

	GDTC - Đạo.BT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THPT LE QUY DON
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 12C10
	GVCN: Lê Thị Hồng Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Vân.LTH
	Toán - Tam.NT
	Lí - An.NX
	Tin - Khươm.LT
	Tin - Khươm.LT
	

	Sử - Vân.LTH
	SHTTL - Sơn.DH
	KTPL - Tự.PT
	NNgữ - Thảo.LTP
	NNgữ - Thảo.LTP
	

	Lí - An.NX
	KTPL - Tự.PT
	GDTC - Đạo.BT
	NNgữ - Thảo.LTP
	Toán - Tam.NT
	

	Văn - Huyền.HTT
	Văn - Huyền.HTT
	GDTC - Đạo.BT
	Địa - Nhung.PTT
	Toán - Tam.NT
	

	TNHN - Vân.LTH
	Văn - Huyền.HTT
	Địa - Nhung.PTT
	
	SHL - Vân.LTH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	ToanCD - Tam.NT
	
	
	
	

	
	ToanCD - Tam.NT
	
	
	
	

	
	VanCD - Huyền.HTT
	
	
	
	

	
	VanCD - Huyền.HTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

